
TT Trường Vị trí tuyển dụng
Mã chức danh nghề 

nghiệp
Chỉ tiêu

1 2 3 4 5

1 Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 1

2 Ban Mai Xanh Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 1

3 Tân Mai Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26 2

Tổng 4

PHỤ LỤC 1

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục 

Mầm non công lập thuộc UBND phường Phúc Lợi năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     /7/2026 của UBND phường)



PHỤ LỤC 2

Tổng chỉ 

tiêu giáo 

viên

Cơ bản
Âm 

nhạc

Mỹ 

thuật

Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh)

-1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Bình Khiêm 1 1

2 Phúc Đồng 3 3

3 Phúc Lợi 8 5 1 2

4 Sài Đồng 4 3 1

5 Lê Quý Đôn 4 2 1 1

6 Vũ Xuân Thiều 6 4 1 1

Tổng cộng 26 18 3 1 4

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục 

Tiểu học công lập thuộc UBND phường Phúc Lợi năm 2026

Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /7/2025 của UBND phường Phúc Lợi)

TT Trường

Chỉ tiêu tuyển dụng Giáo viên tiểu học

hạng III (mã số V.07.03.29)

Ghi 

chú



Tổng  

giáo 

viên

Toán
Âm 

nhạc

Hóa 

học

Sinh 

học

Ngữ 

văn

Mỹ 

thuật

Lịch 

sử
GDCD

Ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Giáo 

dục 

thể 

chất

Công 

nghệ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lê Quý Đôn 3 1 1 1

2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 1 1

3 Nguyễn Gia Thiều 4 1 1 2

4 Phúc Đồng 2 1 1

5 Phúc Lợi 1 1

6 Sài Đồng 2 1 1

Tổng 14 3 2 1 1 0 1 1 1 2 1 1

Chỉ tiêu tuyển dụng Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32)

PHỤ LỤC 3

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục 

khối THCS công lập thuộc UBND phường Phúc Lợi năm 2026

(Kèm Thông báo số        /TB-UBND ngày       /7/2026 của UBND phường Phúc Lợi)

TT Trường


